
Yêu cầu về Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ
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ĐƠN VỊ CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GDĐT81

1 THPT Bãi Cháy 1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

2 THPT Bãi Cháy 1
Giáo viên Tiếng 

Anh 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm tiếng Anh hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

3 THPT Cửa Ông 1
Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại xuất sắc
Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

4 THPT Cửa Ông 1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

5 THPT Cửa Ông 1

Giáo viên Giáo 

dục Quốc phòng- 

An ninh

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Quốc phòng - An ninh hoặc chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

6 THPT Hải Đảo 1
Giáo viên Tiếng 

Anh 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm tiếng Anh hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

7 THPT Hải Đảo 1

Giáo viên Giáo 

dục Quốc phòng- 

An ninh

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Quốc phòng - An ninh hoặc chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

8 THPT Hải Đảo 1

Giáo viên Giáo 

dục Kinh tế và 

Pháp luật

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị hoặc chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

9 THPT Lê Chân 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

10 THPT Lê Chân 1
Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

11 THPT Lê Chân 1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

12 THPT Trần Phú 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại xuất sắc
Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

13 THPT Trần Phú 1

Giáo viên Giáo 

dục Quốc phòng- 

An ninh

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Quốc phòng - An ninh hoặc chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

14 THPT Đầm Hà 1
Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh/ 

Trung 

Quốc 

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

PHỤ LỤC 2: BIỂU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ

Ghi 

chú

Stt Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc 

làm

Chức danh 

nghề nghiệp 

VC

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức
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Yêu cầu về Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ

Ghi 

chú

Stt Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc 

làm

Chức danh 

nghề nghiệp 

VC

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

15 THPT Đầm Hà 1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh/ 

Trung 

Quốc 

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

16 THPT Đầm Hà 1
Giáo viên Tiếng 

Anh 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm tiếng Anh hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

17 THPT Cẩm Phả 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

18 THPT Cẩm Phả 1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

19 THPT Cẩm Phả 1
Giáo viên Tiếng 

Anh 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm tiếng Anh hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

20 THPT Cẩm Phả 1

Giáo viên Giáo 

dục Quốc phòng- 

An ninh

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Quốc phòng - An ninh hoặc chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

21
THPT Lý Thường 

Kiệt
2

Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

22
THPT Lý Thường 

Kiệt
1

Giáo viên Tiếng 

Trung Quốc

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Tiếng Trung Quốc hoặc chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung 

học phổ thông theo quy định.

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

23
THPT Lý Thường 

Kiệt
1 Giáo viên Toán 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

24 THPT Minh Hà 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

25 THPT Minh Hà 1 Giáo viên Địa lí
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Địa lí hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

26 THPT Vũ Văn Hiếu 1
Giáo viên Tiếng 

Anh 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm tiếng Anh hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

27 THPT Vũ Văn Hiếu 1
Giáo viên Giáo 

dục thể chất

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung 

học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

28 THPT Mông Dương 1 Giáo viên Tin học
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Tin học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh/ 

Trung 

Quốc

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

29 THPT Hoành Bồ 2
Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

2/6



Yêu cầu về Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ

Ghi 

chú

Stt Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc 

làm

Chức danh 

nghề nghiệp 

VC

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

30 THPT Hoành Bồ 1
Giáo viên Tiếng 

Anh 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm tiếng Anh hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

31 THPT Hoành Bồ 1

Giáo viên Giáo 

dục Quốc phòng- 

An ninh

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Quốc phòng - An ninh hoặc chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

32 THPT Hoành Bồ 1
Giáo viên Giáo 

dục thể chất

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục thể chất hoặc chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung 

học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

33 THPT Hoành Bồ 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

34 THPT Bạch Đằng 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

35 THPT Bạch Đằng 1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

36
THPT Hoàng Văn 

Thụ
1 Giáo viên Lịch sử 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại trung 

bình khá trở lên

Anh/ 

Trung 

Quốc

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

37
THPT Hoàng Văn 

Thụ
1

Giáo viên Giáo 

dục Kinh tế và 

Pháp luật

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị hoặc chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh/ 

Trung 

Quốc

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

38
THPT Hoàng Văn 

Thụ
1

Giáo viên Hóa 

học 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Hoá học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh/ 

Trung 

Quốc

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

39
THPT Hoàng Văn 

Thụ
1 Giáo viên Vật lý

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Vật lý hoặc hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh/ 

Trung 

Quốc

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

40 THPT Đông Thành 1
Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

41 THPT Đông Thành 1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

42 THPT Quảng Hà 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

43 THPT Quảng Hà 1
Giáo viên Hóa 

học 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Hoá học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

44 THPT Quảng Hà 1

Giáo viên Giáo 

dục Kinh tế và 

Pháp luật

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị hoặc chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

3/6



Yêu cầu về Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ

Ghi 

chú

Stt Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc 

làm

Chức danh 

nghề nghiệp 

VC

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

45 THPT Uông Bí 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

46 THPT Uông Bí 2

Giáo viên Giáo 

dục Quốc phòng- 

An ninh

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Quốc phòng - An ninh hoặc chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

47 THPT Đông Triều 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

48 THPT Đông Triều 1

Giáo viên Giáo 

dục Kinh tế và 

Pháp luật

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị hoặc chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

49
THPT Hoàng Hoa 

Thám
1

Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

50
THPT Hoàng Quốc 

Việt
1

Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

51
THPT Hoàng Quốc 

Việt
1

Giáo viên Tiếng 

Anh 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

52 THPT Hòn Gai 1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

53 THPT Hòn Gai 1 Giáo viên Vật lý
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Vật lý hoặc hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học 

phổ thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

54 THPT Hòn Gai 1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

55 THPT Ngô Quyền 1 Giáo viên Địa lí
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Địa lí hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

56 THPT Ngô Quyền 1

Giáo viên Giáo 

dục Kinh tế và 

Pháp luật

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị hoặc chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Anh/ 

Trung 

quốc

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

59
TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Trụ sở chính)
1

Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

58
TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Trụ sở chính)
1 Giáo viên Lịch sử 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại xuất sắc
Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

59
TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Trụ sở chính)
1 Giáo viên Địa lí

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Địa lí hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

4/6



Yêu cầu về Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ

Ghi 

chú

Stt Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc 

làm

Chức danh 

nghề nghiệp 

VC

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

60
TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Trụ sở chính)
1 Giáo viên Toán 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại khá trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

61

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Móng Cái)

1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

63

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Quảng Hà)

1
Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

63

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Quảng Hà)

1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

64

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Đầm Hà)

1 Giáo viên Địa lí
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Địa lí hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

67

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Tiên Yên)

1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh/ 

Trung 

quốc

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

66

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Tiên Yên)

1
Giáo viên Sinh 

học 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Sinh học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

67

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Tiên Yên)

2
Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

68

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Tiên Yên)

1 Giáo viên Địa lí
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Địa lí hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

69

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu Ba 

Chẽ)

1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

71

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu Vân 

Đồn)

1
Giáo viên Hóa 

học 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Hoá học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

71

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu Vân 

Đồn)

1
Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

72

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Hoành Bồ)

1 Giáo viên Lịch sử 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch sử hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

75

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Quảng Yên)

1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

74

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Quảng Yên)

1
Giáo viên Hóa 

học 

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Hoá học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

5/6



Yêu cầu về Tin học

Trình độ Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ

Ghi 

chú

Stt Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Mô tả vị trí việc 

làm

Chức danh 

nghề nghiệp 

VC

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp viên 

chức

75

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Quảng Yên)

1
Giáo viên Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Ngữ văn hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Tốt nghiệp Đại 

học loại giỏi trở 

lên

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

76

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Uông Bí)

1 Giáo viên Toán 
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Thạc sĩ trở 

lên

Sư phạm Toán học hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

77

TT GDNN - GDTX 

Tỉnh (Phân hiệu 

Mạo Khê)

1 Giáo viên Địa lí
Giáo viên 

THPT hạng III 

V.07.05.15 

 

Đại học 

trở lên

Sư phạm Địa lí hoặc chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ 

thông theo quy định.

Anh  

Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 khung năng lực 

ngoại ngữ Viêt Nam

Có kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ 

bản

6/6


